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BÁO CÁO 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 6   

 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2023 

 

  

Kính gửi: - UBND huyện Nam Đông 

       

 

 

A. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND xã, chủ tịch UBND xã 

1. Hoạt độ Hoạt động điều hành của Uỷ ban nhân dân xã: 

Trong tháng, Chủ tịch và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân nhân xã đã có 19 ý kiến chỉ đạo, 

đến nay đã thực hiện được 17 ý kiến, còn  02 ý kiến đang thực hiện. 

Nhìn chung việc triển khai chương trình công tác tháng. Uỷ ban nhân dân xã giao cho 

các ban ngành đoàn thể và các thôn đều chuẩn bị chu đáo đảm bảo tiến độ, chất lượng, nội 

dung công việc được nâng lên. 

2. Công tác tiếp nhận và ban hành các văn bản của UBND xã: 

 Trong tháng, Uỷ ban nhân dân xã đã tiếp nhận 248 văn bản gồm các nghị quyết, chỉ 

thị, báo cáo, công văn của Trung ương, tỉnh, huyện gửi đến. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân xã đã ban hành 127 văn bản các loại; các văn bản được ban hành góp phần thể chế 

hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội đã đề ra, các kết luận của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã. 

B. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội  tháng 6 

 I. Lĩnh vực kinh tế 

1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 

a) Trồng trọt 

- Cây lúa nước: Tổng diện tích gieo trồng trong vụ hè thu 59/57 ha, đã hoàn thành gieo 

cấy 100 %/tổng diện tích; hiện nay nhân dân tiến hành làm cỏ sục bùn đợt 1: 10 ha.  

- Thủy lợi: tình hình thủy lợi đến thời gian hiện tại đủ nước tưới tiêu cho các đồng ruộng. 

- Các loại cây ngắn ngày: UBND xã đã chỉ đạo nhân dân trồng và chăm sóc các loại 

cây trong vụ Hè thu như  Ngô: 14,5/15 ha, đạt 97 %; Rau các loại 14/15 ha, đạt 94 % KH; đậu 

các loại 9,5/10 ha, đạt 95 %KH; Khoai khác 3,5/4 ha, đạt 88% KH; Ớt 0,5/0,5 ha, đạt 100 % 

KH. 

- Kinh tế vườn: Hiện nay đang chỉ đạo nhân dân chăm sóc, tủ gốc cho vườn cây, đã triển 

khai nhân dân đăng ký mô hình trồng Cam, chuối, dứa theo dự án.  
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- Cây cao su:  Tổng Diện tích cao su hiện còn là 216 ha/219 hộ. Hiện nay nông dân đã 

chăm sóc lần 01 đạt 100 %.  

 b) Chăn nuôi – Thú y, thủy sản:  

- Chăn nuôi : Tổng số đàn gia súc: 1.151 con (Trong đó: Trâu: 464 con, Bò 240 con, Lợn: 

447 con); chăn nuôi khác: 283 con ( trong đó: Chó: 255 con, Dê: 28 con); gia cầm: 2.841 con 

- Công tác thú y: Đang triển khai tiêm phòng vaccine viêm Da nổi cục và vaccine 

LMLM 

 - Thủy sản: Tổng diện tích thả nuôi 4,5 ha, đã hướng dẫn, chỉ đạo nông dân xử lý ao, 

hồ để tiếp tục thả nuôi lứa cá mới.  
 c) Lâm nghiệp: Trong tháng đã chỉ đạo khai thác và trồng lại rừng được 02 ha; diện 

tích khai thác và trồng lại 02 ha. Đã tổ chức triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. 

 2. Tài nguyên - môi trường: 

Tài nguyên: Trong tháng đã cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ 28 trường hợp ( trong đó: 

Cấp đổi đất ở có 3 trường hợp; cấp đổi đất nông nghiệp 5 trường hợp; cấp mới đất nông 

nghiệp có 4 trường hợp; Có 6 trường hợp tặng cho và 1 trường hợp chuyển nhượng, có 9 

trường hợp thừa kế). Có 260 thửa đã cấp đổi sang thẻ hồng đã trao trả cho hộ dân trong ngày 

10/5/2023 tại nhà văn hóa xã. Đo đạc diện tích đất lâm nghiệp ban giao từ BQLRPH Nam 

Đông cho xã Thượng Long quản lý với diện tích 129,9 ha. 

 - Môi trường: Trong tháng đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhân dân thu gom, 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt, các vỏ chai bảo vệ thực vật, các loại pin, bóng đèn... để đưa vào 

thùng; UBND thường xuyên thực hiện Đề án Ngày chủ nhật xanh tại các thôn. 

 3. Công nghiệp – TTCN và Xây dựng cơ bản 

a) Công nghiệp- TTCN, Dịch vụ:  

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp nắm thông tin diễn biến thị 

trường, cung cầu, giá các mặt hàng có tăng, chủ yếu các mặt hàng thực phẩm đã đóng gói.  

Đã chỉ đạo kiện toàn bộ máy hợp tác đi vào hoạt động. 

c) Đầu tư – xây dựng cơ bản 
  Trong tháng đang triển khai thi công xây dựng trụ sở xã Thượng Long; san úi mặt bằng 

khu định canh định cư thôn A Chiếu; đường sản xuất thôn 7 xã thượng Long, đường dân sinh 

thôn 5 xã Thượng Long; Trường Mầm non Thượng Long; Công trình: Nâng cấp, mở rộng 

đường trục thôn 7 xã Thượng Long; chuẩn bị thủ tục hoàn chỉnh để khởi công công trình 

nâng cấp, sữa chữa đường bê tông thôn 5 xã Thượng Long đoạn từ sân bóng đá xã đến nhà 

bà Im. 

4. Tài chính - tín dụng 

a) Tài chính 

 * Uớc tổng thu ngân sách đến nay: 502.353.000 đồng, bao gồm: 

1. Thu tại địa phương: 1.353.000 đồng, 

2. Thu phí VSMT và các loại quỹ chuyên dùng: 

- Phí VSMT: 7.344.000 đồng,  
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- Thu các loại quỹ chuyên dùng: 1.211.000 đồng 

b) Tín dụng - ngân hàng: 

 Ước tính tổng dư nợ đến nay là: 38.990 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn là 570 triệu 

đồng, chiếm 1,46 % trong tổng dư nợ. Trong đó, NHNN dư nợ là 12 tỷ đồng, nợ quá hạn là: 

570 triệu đồng, chiếm: 1,6 %; NHCSXH dư nợ là 26.990 triệu đồng, nợ quá hạn 0 triệu đồng, 

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

1. Giáo dục - đào tạo Trong tháng các trường đã hoàn thành chương trình kỳ thi học kỳ II 

và tổng kết năm học 2022 – 2023; kết quả cụ thể sau:  

  - Trường Mầm non: Tỷ lệ cháu đạt bé ngoan 100%; tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt trên 95%; 

trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình đạt 100%; đánh giá chất lượng: Phát triển thể chất: 97%, 

phát triển nhận thức: 95,6%, phát triển ngôn ngữ: 98,6%, phát triển TC-KNXH: 100%, phát 

triển thẫm mỹ: 99,2% 

 - Tiểu học: Năm học 2022-2023 có 316/324 học sinh hoàn thành chương trình lớp 

học đạt tỷ lệ 97,5%; có 64/64 HS lớp 5 HTCTTH đạt tỷ lệ 100%; có 99/324 học sinh đạt 

danh hiệu Học sinh Xuất sắc, Học sinh Tiêu biểu chiếm tỷ lệ 30,5%. Đặc biệt, có 04 HS 

giỏi môn Toán, Tiếng Việt cấp huyện; có 04 GV dạy giỏi cấp huyện, trong đó có GV đạt 

01 giải nhất, 01 GV đạt giải nhì; nhiều HS đạt giải cao các cuộc giao lưu năng khiếu khác.

 - Trường THCS bán trú LQ: Tổng số học sinh hoàn thành chương trình lớp học 132 em, 

trong đó học sinh Giỏi: 12 em chiếm 9 %, học sinh khá 54 em chiếm 40,9 %, học sinh trung bình: 

64 em chiếm 48,48 %, học sinh yếu: 2 em chiêm 1,5 %.  

 - Trường THPT Nam Đông: Tổng số học sinh 14 em trong đó học sinh khá: 02 em, học 

sinh trung bình: 07 em, học sinh yếu: 04 em. 

2. Y tế, Dân số, Gia đình, Trẻ em  

Trong tháng đã khám chữa bệnh cho nhân dân có 393 lượt khám( BHYT 292 người và 

khám tiêm chủng 101 người). Tổ chức triển khai tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, 

đã triển khai tiêm vaccine covid-19 cho trẻ em và người lớn, triển khai ứng dụng khám chữa 

bệnh..bác sỹ cho mọi nhà... 

 2. Dân số, gia đình và trẻ em  

 Tổng số trẻ sinh ra trong tháng: 07 trẻ; chưa có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên; chưa 

có trường hợp tảo hôn. Kết quả chiến dịch truyền thông vận động được 05 người sử dụng 

biện pháp tránh thai. 

 4. Văn hóa thông tin - thể thao  

 Trong tháng tổ chức Mở lớp nghệ nhân đàn lát theo truyền thông của người cơ tu có: 

30 người. 

 5. Chính sách xã hội, Dân tộc, tôn giáo 

- Công tác xã hội: Chi trả trợ cấp hàng tháng cho cán bộ hưu trí, có công, thương binh, 

bệnh binh và bảo trợ xã hội có: 324.802.000 đồng; làm hồ sơ mở tài khoản cho đối tượng bảo 

trợ xã hội; làm chế độ co người khuyết tật; giải quyết chế độ mai táng phí đối tượng có công; 

cập nhật thông tin cá nhân chất độc Da Cam. Tiếp nhận quà từ các tổ chức từ thiện: 830 xuất 

quà cho học sinh trường tiểu học với tổng trị giá 114 triệu đồng. 
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- Công tác Dân tộc:Trong tháng đã trình lên UBND huyện phê duyệt danh sách hỗ trợ 

nước sinh hoạt phân tán có 68 hộ, chuyển đổi nghề 74 hộ, phê duyệt hỗ trợ nhà ở 06 hộ. 

III. Quốc phòng - an ninh - nội chính  

1. Quốc phòng  

 Trong tháng thương xuyên trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; tham mưu các các 

chương trình, kế hoạch và các văn bản khác, các dụng cụ, vũ khí chuẩn bị công tác diễn tập 

chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023. 

 2. An ninh  

 Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có xảy ra 01 vụ ( Người ngoài địa bàn gây nhau 

trong địa bàn xã Thượng Long do mâu thuẫn cá nhân); thường xuyên chỉ đạo công an xã tổ 

chức tuần tra mật phục: 06 lượt với 18 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra giao thông 

đường bộ; 04 lượt, phát hiện 03 trường hợp đã tiến hành nhắc nhở 02 trường hợp, xử phạt 01 

trường hợp với số tiền 500.000 đồng; tuyên truyền liên quan đến ANTT trên trang Facebook 

trên địa bàn xã có 02 lượt.    

 3. Thanh tra, tiếp công dân:  

- Trong tháng chưa có trường tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân.    

 - Hàng tuần Lãnh đạo HĐND- UBND thường xuyên tiếp công dân tại trụ sở xã, đến 

nay chưa có công dân lên kiến nghị, phán ánh. 

- Tiếp công dân định kỳ: UBND xã đã lên lịch tiếp công dân tại thôn A Dài, Cha ke. 

 4. Tư pháp  

Trong tháng đã tiếp nhận 13 hồ sơ các loại, trong đó: khai sinh 04 hồ sơ, khai tử 02 

hồ sơ, kết hôn 03 hồ sơ, XNTTHN 04 hồ sơ, chứng thực 50 hồ sơ (trong đó: Chứng thực 

hợp đồng, giao dịch 0 hồ sơ; chứng thực 50 bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản các loại)   

5. Nội chính  

a) Nội vụ, cải cách hành chính: 

 - Công tác Thi đua-Khen thưởng: Không 

- Công tác nâng lương: Không 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (từ ngày 11/4/2023 đến 

ngày 10/5/2023) là 117 hồ sơ, trong đó: Không hồ sơ kỳ trước chuyển qua, 115  hồ sơ mới 

tiếp nhận (có 37 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến). Số hồ sơ đã hoàn thành trả kết quả 98 hồ sơ; 

đúng và trước hạn 98 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Hồ sơ chưa đến hạn, đang xử lý 19 hồ sơ. Không 

có hồ sơ quá hạn 

b) Công tác tổ chức, cán bộ  

- Công tác cán bộ:  

+ Số lượng cán bộ, công chức 20 người.  



5 

 

Báo cáo KT-XH tháng 6 năm 2023 

+ Chất lượng cán bộ, công chức: Thạc sĩ 01 người, Đại học 16 người; cao đẳng 01; 

trung cấp 02 người; Sơ cấp 0 người.  

- Trình độ chính trị: Cao cấp: 03 người; trung cấp 15 người; chưa đạo tạo 01 người. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng:  

+ Bồi dưỡng ngắn hạn: 0 người; trong đó: Chuyên viên chính 0 người, chuyên viên 0 

người. 

- Công tác điều động, luân chuyển và tiếp nhận cán bộ: 01 người. 

6. Chương trình xây dựng nông thôn mới  

   Đến nay đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt: Nghèo đa chiều chưa đạt 0/1 

chỉ tiêu; Lao động Chưa đạt 1/2 chỉ tiêu; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn 

chưa đạt 3/5 chỉ tiêu. 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7  NĂM 2023 

 

II. Nhiệm vụ cụ thể các lĩnh vực  

1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 

-Trồng  trọt: 

Tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc làm cỏ súc bùn các đợt và bón phân đúng quy trình 

hướng dẫn; chủ động phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên kiểm tra, nạo vét kênh mương thủy 

lợi. Tiếp tục vận động nhân dân chăm sóc các loại cây đã trồng, và trồng cây màu trong vụ 

hè thu đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tăng cường chỉ đạo nhân dân chăm sóc, tủ gốc các mô hình 

vườn bưởi, Cam, chuối, dứa... Tập trung chỉ đạo nhân dân khai thác mủ cây cao su đảm bảo 

quy trình, kỹ thuật và bón phân cho vườn cây, đồng thời tiếp tục tuyên truyền nhân dân hạn 

chế chặt bán vườn cây, đối với diện tích đã chặt bán tiếp tục trồng lại hoặc đăng ký trồng cây 

quế theo chương trình dự án đã triển.  

- Chăn nuôi – thú y –Thủy sản : Tập trung chỉ đạo nhân dân tái đàn gia súc, gia cầm, 

triển khai các hộ đang chăn nuôi gần nhà, khu dân cư, bờ sông, suối lớn tiến hành đăng ký di 

dời chuồng trại đảm bảo theo quy định hoặc chấm dứt không chăn nuôi; tăng cường triển 

khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu đạt chỉ tiêu giao; chỉ đạo các hộ gia đình 

có chăn nuôi trâu bò gia cố làm chuồng kiên cố. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân 

dân có ao hồ nuôi cá tiếp tục thả nuôi.   
 - Lâm nghiệp: Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy 

rừng; chuẩn bị tốt phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2023. Tiếp tục tổ chức 

tuần tra, kiểm tra các đối tượng lấn chiếm, khai thác rừng trái phép. 

Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2022 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2023, kiện toàn các tổ chức, phân công trách nhiệm cho BCĐ, đội xung kích 

các thôn nhằm chỉ đạo nhân dân phòng trách nơi an toàn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

thiên tai, bão lũ gây ra.  
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b) Tài nguyên - môi trường, giải phóng mặt bằng  

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi 

trường. Thẩm định hồ sơ đất đai: cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận; chuyển mục đích; thu 

hồi đất trên địa bàn.  

 c) Công nghiệp – TTCN- Thường mại, dịch vụ 

- Công nghiệp:  

 - Khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ, các ngành nghề; tạo điều kiện thuận 

lợi cho các cơ sở kinh doanh ổn định và mở rộng sản xuất.  

 - Trình các thủ tục kiện toàn bộ máy Hợp tác xã lên phòng tài chính – KH huyện. 

- Đầu tư – xây dựng cơ bản:  

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và lập danh mục đầu từ các công trình trung hạn để gởi tờ 

trình lên UBND huyện phê duyệt. 

d) Tài chính - ngân sách 

Tiếp tục thực hiện công khai các khoản thu và chi ngân sách. Tập trung triển khai thu phí 

lệ phí đạt và vượt kế hoạch giao. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a) Giáo dục  

Chỉ đạo các trưởng tổ chức học hè cho các em học sinh học lực yếu, kém.    

b) Y tế - Dân số, gia đình và trẻ em:   

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế,  coi trọng 

công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tăng cường tuyên truyền phòng chống 

bệnh sốt xuất huyết; nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh ban đầu và đáp ứng sự 

hài lòng của người bệnh; tăng cường tuyên truyền thường xuyên công tác phòng, chống các 

dịch bệnh. Chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 

5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi ( Chiều cao) dưới: 25 %.Tiếp tục triển khai xây dựng mô 

hình “ Cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”; triển khai cài đặt Ứng dụng Bác 

sĩ cho mọi nhà chỉ tiêu giao. 

c) Văn hóa thông tin - thể thao  

 Tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, phát triển kinh tế xã hội của 

xã tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao của nhân dân; chú trọng tuyên truyền chào mừng các 

ngày lễ lớn. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở 

khu dân cư; tiếp tục duy trì cơ quan, thôn được cộng nhận văn hóa; đẩy mạnh các phong trào 

văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao.  

d) Chính sách xã hội, Dân tộc: Tổ chức rà soát làm hồ sơ các đối tượng đủ điều kiện 

hưởng chế độ trợ giúp xã hội; xây dựng và cập nhật cung cầu lao động năm 2023. Tiếp tục 

triển khai thực hiện dự án 1, dự án 2, dự án 3 và dự án 4 thuộc chương trình phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2023. 

 3. Quốc phòng - an ninh - nội chính 

a) Quốc phòng 

Tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng 

toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng cơ sở xã vững 

mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với sự nghiệp bảo vệ Tổ 
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quốc trong tình hình mới; sẵn sàng lực lượng, phương án xử trí các tình huống thiên tai bão 

lụt, cháy nổ, cháy rừng… 

b) An ninh  

Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể xã trong công tác phòng ngừa, đấu tranh 

phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình 

ANCT&TTATXH trên địa bàn. Tiếp tục trực tuần tra khép kín địa bàn, trực tuần tra an toàn 

giao thông; tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.  

c) Nội chính  

Tiếp tục triển khai thực hiện Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường 

thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. 

 - Tổ chức cán bộ:  Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

4. Chương trình xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục triển khai thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt và duy trì các tiêu chí đạt đến đạt bền 

vững, phấn đấu đến cuối năm đạt đến 19 tiêu chí.  

 5. Nội dung khác:  Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ họp HĐND xã lần thứ 6 

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 6 và 

phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2023./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
-TT HĐND-UBND huyện;                                                              

-Thường vụ Đảng uỷ; 

-TT.HĐND xã; 

-Chủ tịch, PCT UBND xã; 

-UBMT và các đoàn thể xã; 

-Các cơ quan, ban ngành cấp xã; 

-Các thôn; 

-Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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